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1. Đặt vấn đề
Bên cạnh phương pháp dạy học thì các kỹ thuật 

dạy học cũng có vai trò không kém phần quan trọng 
nhằm làm tăng hiệu quả của hoạt động dạy học. Xuất 
phát từ thực tiễn cho thấy việc nắm vững các kỹ thuật 
dạy học tích cực là yêu cầu cấp bách không thể thiếu 
được trong việc đổi mới cphương pháp dạy và học 
hiện nay, là một giảng viên (GV) giảng dạy các môn 
Khoa học Mác-Lênin qua nhiều năm tôi nhận thấy 
để nâng cao hiệu quả trong quá trình dạy học ở các 
trường đại học hiện nay, GV phải luôn là người đi 
tiên phong trong việc đổi mới phương pháp, nâng 
cao chất lượng hoạt động giảng dạy bằng cách nắm 
vững và sử dụng thành thạo một số kỹ thuật dạy học 
tích cực. Bài viết này đề cập đến việc áp dụng một 
số kỹ thuật dạy học tích cực cần được phát huy trong 
quá trình giảng dạy các môn Khoa học Mác-Lênin.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng giảng dạy các môn Khoa học Mác-
Lênin ở các trường đại học hiện nay

Việc dạy và học các môn khoa học Mác-Lênin, có 
những phản ánh mặc định cho rằng đây là môn học 
khô khan, nhàm chán, thậm chí khó vận dụng vào 
thực tiễn và phần lớn sinh viên (SV) thường thiếu 
hứng thú khi học các môn khoa học của chủ nghĩa 
Mác-Lênin. Nguyên nhân của những thực trạng trên 
có cả khách quan và chủ quan.

- Về mặt khách quan, các môn khoa học Mác-
Lênin thường có nội dung khô khan, nghiêng về lí 
luận nên dễ gây tâm lí chán ngán, mệt mỏi ở SV. 

- Về mặt chủ quan:

+ SV chưa có phương pháp học phù hợp, chịu ảnh 
hưởng của phương pháp học truyền thống là “học 
thuộc lòng”; chưa có thái độ và tâm lí học tập đúng 
đắn nên không tích cực tham gia vào bài giảng của 
GV, chưa đào sâu nghiên cứu tài liệu theo yêu cầu mà 
GV giao cho; chưa có thói quen hoặc lười làm việc, 
đóng góp vào bài giảng của GV. 

+ Một số GV chưa tích cực đổi mới phương pháp 
dạy học để lôi cuốn người học, còn nghiêng nhiều về 
diễn giảng; chưa tạo bài tập mang tính kích thích có 
vấn đề cho SV tham gia giải quyết; chưa chịu khó 
nghiên cứu, áp dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực 
để lôi cuốn người học cùng tham gia vào quá trình 
dạy học…
2.2. Một số kỹ thuật dạy học tích cực nên sử dụng 
trong giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin hiện 
nay
2.2.1. Kỹ thuật dạy học tích cực

Kỹ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức 
hành động của người dạy và người học trong các tình 
huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển 
quá trình dạy học. Các kỹ thuật dạy học là những đơn 
vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. 

Kỹ thuật dạy học tích cực là những động tác, cách 
thức hành động của người dạy và người học trong 
các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và 
điều khiển quá trình dạy học với các kỹ thuật mới 
nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học. 
Về vai trò, các kỹ thuật dạy học tích cực là kỹ thuật 
dạy học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt 
động dạy và học vì chúng giúp phát huy sự tham gia 
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hoạt động tích cực, chủ động của người học vào quá 
trình dạy học. Các kỹ thuật dạy học tích cực còn kích 
thích tư duy, đánh thức sự sáng tạo của người học 
một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, các kỹ thuật dạy học 
tích cực còn là động lực thúc đẩy sự cộng tác làm 
việc của người học, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm 
cho người học một cách đầy đủ hơn.

Do yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kỹ 
thuật dạy học tích cực ngày càng đa dạng và phong 
phú với muôn màu sắc sinh động và được tạo nên 
từ thực tiễn của hoạt động dạy học. Hiện nay các kỹ 
thuật dạy học tích cực được vận dụng nhiều trong 
thực tế giảng dạy như: kỹ thuật động não, kỹ thuật 
thông tin phản hồi, kỹ thuật bể cá, kỹ thuật tia chớp, 
kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật ổ bi, kỹ thuật XYZ, 
kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật chia nhóm, kỹ thuật 
giao nhiệm vụ, kỹ thuật phân tích phim video… Bài 
viết trao đổi về một số kỹ thuật dạy học tích cực phù 
hợp trong điều kiện dạy học các môn khoa học Mác-
Lênin hiện nay.  
2.2.2.  Kỹ thuật “động não”: Động não (công não) 
là một kỹ thuật nhằm huy động những tư tưởng mới 
mẻ, độc đáo về một chủ đề của các thành viên trong 
thảo luận. Các thành viên được cổ vũ tham gia một 
cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng. Kỹ thuật 
động não do Alex Osborn (Mỹ) phát triển, dựa trên 
một kỹ thuật truyền thống từ Ấn độ. Thực hiện kỹ 
thuật này, GV cần đưa ra một hệ thống các thông tin 
làm tiền đề cho buổi thảo luận.

*Các bước tiến hành:
- GV nêu câu hỏi, vấn đề cần được tìm hiểu trước 

cả lớp hoặc trước nhóm.
- Khích lệ SV phát biểu và đóng góp ý kiến càng 

nhiều càng tốt. Trong khi thu thập ý kiến, không 
đánh giá, nhận xét. Mục đích là huy động nhiều ý 
kiến tiếp nối nhau;

- Liệt kê tất cả các ý kiến phát biểu đưa lên bảng 
hoặc giấy khổ to.

- Phân loại ý kiến.
- Làm sáng tỏ những ý kiến chưa rõ ràng và thảo 

luận sâu từng ý.
Kỹ thuật trên có thể biến đổi để trở thành kĩ thuật 

“Động não viết”:  những ý tưởng không được trình 
bày miệng mà được từng thành viên tham gia trình 
bày ý kiến bằng cách viết trên giấy về một chủ đề. 
Trong động não viết, các đối tác sẽ giao tiếp với 
nhau bằng chữ viết. Người học thay nhau ghi ra giấy 
những gì mình nghĩ về chủ đề đó, trong im lặng tuyệt 
đối. Trong khi đó, SV có thể xem các dòng ghi của 

nhau và cùng lập ra một bài viết chung. Sản phẩm có 
thể có dạng là một bản đồ trí tuệ.

Chẳng hạn, ở nội dung “nguyên lý về mối liên hệ 
phổ biến” thuộc học phần triết học Mác-Lênin sau 
khi SV đã được tìm hiểu về khái niệm “mối liên hệ”, 
“mối liên hệ phổ biến”, các tính chất của mối liên hệ 
và ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ nguyên lý này 
GV có thể sử dụng kỹ thuật “động não” thông qua 
việc nêu các câu hỏi và khích lệ ngưòi học nêu lên 
ý kiến của mình. ví dụ như về ý nghĩa phương pháp 
luận rút ra từ nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ 
biến là quan điểm toàn diện trong nhận thức và hoạt 
động thực tiễn. GV sẽ nêu câu hỏi về quan điểm toàn 
diện: 

- “Theo anh (chị) thế nào là toàn diện?” Nếu SV 
còn thấy bỡ ngỡ GV có thể gợi ý bằng cách dùng từ 
trái nghĩa để giải thích với câu hỏi như: “Theo anh 
(chị) nếu chưa toàn diện thì gọi là gì? hoặc “Đối lập 
với “toàn diện” là gì?”

Sau khi người học nêu các ý kiến GV tiến hành 
đánh giá, rút ra kết luận.

Để cụ thể dễ hiểu hơn GV tiếp tục gợi mở bằng 
một vấn đề cụ thể để thu thập ý kiến của người học 
(lúc này câu hỏi sẽ cụ thể hơn) như: 

- “Anh/chị hãy nêu quan điểm của mình về những 
tiêu chí đánh giá phân loại SV ở các trường Đại học 
hiện nay theo quan điểm toàn diện?”. Hoặc “những  
phẩm chất cần có của người lao động trong điều kiện 
hiện nay?” v.v..

Khi sử dụng kỹ thuật “động não” GV cần chủ 
động nắm bắt tình huống để tránh việc SV có thể đi 
lạc đề, tản mạn hoặc mất thời gian nhiều; chủ động 
về thời gian; lựa chọn vấn đề thích hợp để kích thích 
sự hứng thú trong học tập của người học.
2.2.3.  Kỹ thuật giao nhiệm vụ

Để phát huy tính tích cực tự học, tự tìm hiều của 
người học, GV nên sử dụng kỹ thuật này trong các 
giờ học trên lớp và giao nhiệm vụ ở nhà. GV có thể 
giao nhiệm vụ nhóm hoặc cá nhân. Thông thường 
việc giao nhiệm vụ nhóm sẽ tạo động lực cho SV 
khi làm việc nhóm. Trên cơ sở GV giao nhiệm vụ 
cho các nhóm học tập, trong nhóm học tập các thành 
viên cụ thể hóa nhiệm vụ của mỗi người, tăng hiệu 
quả trong quá trình tìm hiểu kiến thức của người học. 

Yêu cầu của giao nhiệm vụ là phải cụ thể, rõ ràng 
(nhiệm vụ giao cho cá nhân/nhóm nào? nhiệm vụ là 
gì? địa điểm thực hiện nhiệm vụ ở đâu? thời gian 
thực hiện nhiệm vụ là bao nhiêu? phương tiện thực 
hiện nhiệm vụ là gì? sản phẩm cuối cùng cần có là 



66  Journal homepage: www.tapchithietbigiaoduc.vn

Journal of educational equipment: Education management, Volume 1,  Issue 300 (December 2023)

ISSN 1859 - 0810

gì? cách thức trình bày/ đánh giá sản phẩm như thế 
nào?); nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu hoạt 
động, trình độ người học, thời gian, không gian hoạt 
động và cơ sở vật chất, trang thiết bị. 

Chẳng hạn, ở bài giảng “ Sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân” - học phần Chủ nghĩa xã hội khoa 
học gồm các nội dung chính:

1. Quan niệm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về 
giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của 
giai cấp công nhân

2. Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt 
Nam

GV giảng dạy phần 1 và giao nhiệm vụ SV tự 
học, chuẩn bị nội dung thảo luận các phần 2,3 qua 
các câu hỏi cho SV chuẩn bị (giao nhiệm vụ ở nhà):

Câu 1. Những điểm tương đồng và khác biệt của 
giai cấp công nhân hiện đại so với giai cấp công nhân 
truyền thống?

Câu 2. Phê phán một số quan điểm sai trái phủ 
nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện 
nay.

Câu 3. Phương hướng và một số giải pháp chủ 
yếu để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện 
nay?

Các câu hỏi trên sẽ được phân công cho các nhóm 
thực hiện và có sản phẩm báo cáo để lấy điểm tự học, 
thảo luận cho SV. GV sẽ giao cụ thể sản phẩm các 
nhóm phải đạt được là bài báo cáo nhóm bằng sản 
phẩm cụ thể. Các nhóm phải hoàn thành và báo cáo 
sản phẩm của mình  trước lớp. GV có thể cho phép 
các nhóm chuẩn bị đánh giá lẫn nhau để tăng tính 
khách quan và kích thích tính tích cực của các nhóm.
2.2.4.  Kỹ thuật phân tích phim Video

Phim video có thể là một trong các phương tiện 
để truyền đạt nội dung bài học. Đặc biệt trong điều 
kiện dạy học hiện nay rất thuận tiện cho GV sử dụng 
kỹ thuật này để lồng ghép vào nội dung bài giảng, 
tăng sự sinh động, gây hứng thú cho người học. Phim 
phải được GV chọn lọc và xem qua trước để đảm 
bảo là nội dung phù hợp để chiếu và phục vụ mục 
đích minh họa nội dung GV cần truyền tải, phim nên 
tương đối ngắn gọn (3-5 phút). Trước khi cho SV 
xem video, GV nêu một số câu hỏi thảo luận hoặc liệt 
kê các ý mà người học cần tập trung. Làm như vây 
sẽ giúp người học chú ý tốt hơn. Sau khi xem phim 
video, yêu cầu SV làm việc một mình hoặc theo cặp 

và trả lời các câu hỏi  hoặc  viết  tóm tắt  những ý cơ 
bản  về nội dung phim đã xem. Cuối cùng, GV nhận 
xét, kết luận và liên hệ với nội dung bài học.

Chẳng hạn, ở nội dung “Quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam” sau khi  giáng viên thuyết minh các 
nội dung về đặc điểm quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam, những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội 
và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam hiện nay, GV sẽ liên hệ việc thực hiện các nội 
dung, phương hướng đó trên thực tế bằng việc chiếu 
một phim video đề cập đến những thành tựu mà Việt 
Nam đã đạt được trong hơn 35 năm đổi mới. Trước 
khi chiếu GV sẽ yêu cầu người nghe chú ý vào nội 
dung nào (cụ thể ở đây là các thành tựu trên các lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, đối ngoại…) 
3. Kết luận

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt 
trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển và trở 
nên phổ biến như hiện nay làm cho người học có tâm 
lý thụ động, ỷ lại nên thường không tích cực tham gia 
vào quá trình học tập trên lớp. Bởi vậy, GV cần tích 
cực, chủ động tìm tòi, sáng tạo trong sử dụng phương 
pháp kết hợp với các kỹ thuật dạy học tích cực để 
nâng cao hiệu quả cho hoạt động giảng dạy nhằm lôi 
cuốn người học tham gia vào quá trình tổ chức dạy 
học của mình. Kỹ thuật dạy học tích cực nếu biết sử 
dụng hợp lý, phù hợp với nội dung bài học sẽ giúp 
nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học, tăng sự tương 
tác giữa người dạy và người học, qua đó nâng cao 
hiệu quả trong việc tiếp cận tri thức, đặc biệt là đối 
với những môn học được người học mặc nhiên cho là 
khô khan như các môn khoa học Mác-Lênin. 
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